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Model No.DCE090 230MM CORDLESS POWER CUTTER
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 266690-1 Bu-lông đầu lục giác M8X25 1

002 224604-6 Mặt bích ngoài 46 1

003 224605-4 Mặt bích  bên trong 46 1

004 922233-6 Bu-lông đầu lỗ lục giác M5X20 W
R

3

005 162742-5 Nắp đậy đĩa mài 230 1 *

005-1 162964-7 Nắp đậy đĩa mài 230 O 1

006 213162-7 Vòng đệm-o 14 1

007 327532-5 Trục nhông chuyền 1

008 211232-6 Bạc đạn 6002LLU 1

009 962151-6 Vòng giữ (int) R-32 1

010 257491-8 Chụp giữ mũi 15 1

011 451485-7 Nắp chốt 1 *

011-1 137186-8 PIN CAP ASS'Y S 1

012 233089-5 Lò xo nến 12 1

013 256947-8 SHOULDER PIN 7 1 *

014 961012-7 Vòng gài trục nhông (NGOÀI) E-6 1

015 265880-3 Vít không đầu lỗ lục giác (điểm hì
nh nón) M5X8

1

016 136250-2 Bộ thiết bị ngắt 1 *

016 INC. 11-15 *

016-1 136761-7 CUTTING DEVICE ASSY S 1

016-1 INC. 11-15

017 922333-2 Bu-lông đầu lỗ lục giác M6X20 W
R

1

018 211232-6 Bạc đạn 6002LLU 1

019 222197-7 Puli V 7-34.6 1

020 931402-8 Đai ốc lục giác M8 1 *

020-1 931402-8 Đai ốc lục giác M8 O 1

021 222198-5 Puli V 7-20.5 1

022 253762-1 Long đền đệm phẳng 8 2

023 225104-9 Dây đai -v 7-454 1

024 140U35-6 Bộ nắp bảo vệ dậy curoa 1

C10 265B09-3 Bu-lông đầu lỗ lục giác M5X30 W
R

3

025 252154-1 Đai ốc lục giác M8-13 1

026 856Y91-7 Bảng tên DCE090 1

027 856Y97-5 Không số.nhãn DCE090 1

028 273025-9 Báng cầm phía trước 26 1

029 922333-2 Bu-lông đầu lỗ lục giác M6X20 W
R

1

030 136218-8 Cụm trên pin 1

030 INC. 31,32

031 412348-2 Nắp bàn phím 1

032 231240-1 Lò xo nến 7 1

033 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 3

034 412344-0 Vỏ dưới pin L 1

035 347659-5 Tấm dẫn hướng 1

036 922333-2 Bu-lông đầu lỗ lục giác M6X20 W
R

2



037 422566-4 Chắn bụi pin 1

038 256948-6 Thanh chốt 4 1

039 232594-9 Lò xo xoắn 5 1

040 961017-7 Vòng gài trục nhông (NGOÀI) E-3 1

041 412346-6 Vỏ dưới pin R 1

042 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 3

043 922358-6 Bu-lông đầu lỗ lục giác M6X35 W
R

4

044 412277-9 Vỏ động cơ 1

045 266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 3

046 687B69-9 Nút dừng 1

047 620C87-0 Bo mạch B 1

048 652031-1 Vít dầu dù M3X6 3

049 632P83-4 Khối chì 1

050 629492-0 Stato 1

051 459144-7 Tấm chắn gió 1

052 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

053 210059-1 Bạc đạn 6000DDW 1

054 519629-6 Bộ rôto 1 *

054 INC. 53,55,56 *

054-1 519629-6 Bộ rôto O 1 *

054-1 INC. 53,55,56 *

054-2 519629-6 Bộ rôto O 1

054-2 INC. 53,55,56

055 253759-0 Long đền đệm phẳng 12 1

056 211137-0 Bạc đạn 6201LLU 1

057 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 4

058 183E46-2 Bộ hộp đấu dây 1

058 INC. 61

059 643874-2 Thiết bị đầu cuối 1

060 643874-2 Thiết bị đầu cuối 1

061 183E46-2 Bộ hộp đấu dây 1

061 INC. 58

062 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

063 911118-1 Vít dầu dù M4X12 WR 1

064 232267-4 Lò xo lá 1

065 412347-4 Ống kính 1

066 252173-7 Đai ốc vuông 1

067 620C88-8 Mạch led 1

068 136219-6 Cụm vỏ ngoài 1

068 INC. 63-66,79

069 140F08-9 Bộ mạch đèn 1

C10 818A73-3 Nhãn chỉ định 1

070 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 8

071 140U77-0 Bộ mạch công tắc 1

C10 8013T3-3 Nhãn công tắc 1

072 232595-7 Lò xo nến 3 1 *

072-1 232699-5 Lò xo nến 3 < 1

073 412343-2 Nút nhả khóa 1 *

073-1 413687-3 Nút nhả khóa < 1

074 232353-1 Lò xo nến 4 1 *

074-1 233064-1 Lò xo nến 4 < 1



075 620C86-2 Bo mạch 1

076 412342-4 Thanh gạt công tắc 1 *

076-1 413615-8 Thanh gạt công tắc < 1

077 651083-9 Công tắc C3XA-1PSPM 1

079 232267-4 Lò xo lá 1

080 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 1

081 424623-4 Đệm gờ 1

082 265B45-9 Bu-lông vai lục giác M8X27 1 *

082-1 265C69-1 Bu-lông đầu lục giác M8X39 S 1

083 127491-1 Cụm ống dẫn 1

A01 123121-2 Đầu nước nối nhanh 1

A02 782023-7 Cờ lê mở ốc 13-16 1

A03 783202-0 Cờ lê lục giác 4 1

A05 E-02967 DIAMOND WHEEL 230MM SEGM
ENTED

1

A06 ***DC18RD DC18RD TWO PORT FAST CHARG
ER

1

A06 COMPO-PARTS

A07 197280-8 Bộ pin BL1850B 2


